
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5
Ôn tập tỉ số phần trăm. Ôn tập hình học · sách Kết nối tri thức

Tuần 33

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống
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c) S(MNP) =  m²

Bài 2: Tính

40% của 40 = 5% của 600 = 15% của 600 =

40% của 300 = 15% của 800 = 20% của 120 =

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Hình thang có hai đáy song song.

b) Diện tích hình tròn bán kính 2 cm là 12,56 cm².

c) Hình lập phương có 8 mặt.

d) 20% của 50 là 25.

Bài 4: Giải bài toán

1. Một mảnh đất hình chữ nhật dài 40 m, rộng 25 m. Người ta dùng 30% diện
tích để làm nhà. Tính diện tích đất làm nhà.

2. Một bể nước hình hộp chữ nhật dài 2 m, rộng 1,5 m, cao 1 m. Mực nước cao
bằng 80% chiều cao bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 33

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

a) 64 b) 50,24 c) 14

Bài 2: Tính

40% của 40 = 16 5% của 600 = 30 15% của 600 = 90 40% của 300 = 120
15% của 800 = 120 20% của 120 = 24

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Đ b) Đ c) S d) S

Bài 4: Giải bài toán

1. Diện tích mảnh đất là: 40  25 = 1 000 (m²). Diện tích đất làm nhà là: 1 000  30 : 100 = 300 (m²).
Đáp số: 300 m².
2. Chiều cao mực nước là: 1  80 : 100 = 0,8 (m). Thể tích nước trong bể là: 2  1,5  0,8 = 2,4 (m³).
Đổi: 2,4 m³ = 2 400 dm³ = 2 400 l . Đáp số: 2 400 l  nước.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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